
STT Link Dịch vụ công Mã QR Mã TTHC Tên TTHC Mức độ Lĩnh Vực

1

https://dichvucong.go

v.vn/thu-tuc-hanh-

chinh/019d2bfb-

03ea-77ce-8415-

a1de87628f91

1012300 Thủ tục xét tuyển Viên chức 

(85/2023/NĐ-CP)

Toàn trình Công chức, 

viên chức

2

https://dichvucong.go

v.vn/thu-tuc-hanh-

chinh/019d2bfe-

985b-7039-916e-

3d9fd71710d8

1014155 Thẩm định nhiệm vụ quy 

hoạch, nhiệm vụ điều chỉnh 

quy hoạch đô thị và nông thôn 

do nhà đầu tư đã được lựa  

chọn để thực hiện dự án đầu 

tư tổ chức lập

Toàn trình Quy hoạch đô 

thị và nông 

thôn

3

https://dichvucong.go

v.vn/thu-tuc-hanh-

chinh/019d2bfe-

9852-71ed-96f2-

8110da8fd4f0

1014159 Cung cấp thông tin quy hoạch 

đô thị và nông thôn

Toàn trình Quy hoạch đô 

thị và nông 

thôn

4

https://dichvucong.go

v.vn/thu-tuc-hanh-

chinh/019d2bfd-

95d6-778f-889b-

e3045003fa5e

2000942 Cấp bản sao có chứng thực từ 

bản chính giao dịch đã được 

chứng thực

Toàn trình Chứng thực

5

https://dichvucong.go

v.vn/thu-tuc-hanh-

chinh/019d2bfd-95f0-

7610-845f-

c097f144bd55

2001019 Chứng thực di chúc Toàn trình Chứng thực
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6

https://dichvucong.go

v.vn/thu-tuc-hanh-

chinh/019d2bfd-9daf-

70da-8f48-

223498332346

2001406 Chứng thực văn bản phân chia 

di sản mà di sản là động sản, 

quyền sử dụng đất, nhà ở

Toàn trình Chứng thực

7

https://dichvucong.go

v.vn/thu-tuc-hanh-

chinh/019e8732-

a3da-753b-85f5-

0590fe1e27c7

1115148 Thủ tục tính hoặc tính lại tiền 

sử dụng đất theo quy định tại 

các điểm a, b, c và d khoản 2 

Điều 12 Nghị định số  

50/2026/NĐ-CP ngày 

31/01/2026 của Chính phủ

Toàn trình Tài chính đất 

đai

8

https://dichvucong.go

v.vn/thu-tuc-hanh-

chinh/019d2bfd-

95d3-7258-b613-

a71dbf432f07

2000992 Chứng thực chữ ký người 

dịch mà người dịch là cộng 

tác viên dịch thuật của Ủy ban 

nhân dân cấp xã, tổ chức hành 

nghề công chứng

Toàn trình Chứng thực

9

https://dichvucong.gov.vn/

thu-tuc-hanh-

chinh/019d2bfd-8e2e-

7359-b42f-d5dc8d74741b

2000884 Chứng thực chữ ký trong các 

giấy tờ, văn bản (áp dụng cho 

cả trường hợp chứng thực 

điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể 

ký, không thể điểm chỉ được)

Toàn trình Chứng thực
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10

https://dichvucong.go

v.vn/thu-tuc-hanh-

chinh/019daf4b-

78ed-72f0-a3df-

fa5a240d8a0e

1014996 Chuyển đổi nhà trẻ, trường 

mẫu giáo, trường mầm non tư 

thục do nhà đầu tư trong nước 

và nhà đầu tư nước ngoài đề 

nghị thành lập sang nhà trẻ, 

trường mẫu giáo, trường mầm 

non tư thục hoạt động không 

vì lợi nhuận

Một phần Giáo dục mầm 

non

11

https://dichvucong.go

v.vn/thu-tuc-hanh-

chinh/019daf3d-

8e57-720a-9328-

1331718deef8

1014997 Xét, cấp học bổng chính sách 

đối với học viên cơ sở giáo 

dục nghề nghiệp tư thục dành 

cho thương binh, người 

khuyết tật

Một phần Giáo dục và 

Đào tạo thuộc 

hệ thống giáo 

dục quốc dân

12

https://dichvucong.go

v.vn/thu-tuc-hanh-

chinh/019d2bfd-

8e5d-72f9-8cf2-

c71780251483

2000908 Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc Toàn trình Chứng thực

13

https://dichvucong.go

v.vn/thu-tuc-hanh-

chinh/019d2bfd-3fe0-

70ac-b9d6-

5e9e20d6eef7

1001193 Thủ tục đăng ký khai sinh Toàn trình Hộ tịch
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14

https://dichvucong.go

v.vn/thu-tuc-hanh-

chinh/019d2bfa-9e1f-

759a-a302-

7388633cac66

1014849 Cấp giấy phép cho các hoạt 

động trong phạm vi bảo vệ 

công trình thủy lợi: Xây dựng 

công trình mới; Lập bến, bãi 

tập kết nguyên liệu, nhiên 

liệu, vật tư, phương tiện; Xây 

dựng công trình ngầm do Chủ 

tịch UBND cấp tỉnh phân cấp 

cho Chủ tịch UBND cấp xã

Thủy lợi

15

https://dichvucong.go

v.vn/thu-tuc-hanh-

chinh/019d2bfb-

03ec-73b0-a33e-

3c6201a6f64a

1012301 Thủ tục tiếp nhận vào viên 

chức không giữ chức vụ quản 

lý

Một phần Công chức, 

viên chức

16

https://dichvucong.go

v.vn/thu-tuc-hanh-

chinh/019d2bfb-

4a52-722d-90e3-

52eae73487a0

2002821 Hỗ trợ đào tạo nghề cho 

người lao động ở khu vực 

nông thôn, người lao động là 

thanh niên

Toàn trình Việc làm

17

https://dichvucong.go

v.vn/thu-tuc-hanh-

chinh/019d2bfb-

03ea-77ce-8415-

a1de87628f91

1012300 Thủ tục xét tuyển Viên chức 

(85/2023/NĐ-CP)

Toàn trình Công chức, 

viên chức
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18

https://dichvucong.go

v.vn/thu-tuc-hanh-

chinh/019d90b5-

0f50-773c-88d5-

07d6ef77b613

1014111 Thi tuyển công chức Một phần Công chức, 

viên chức

19

https://dichvucong.go

v.vn/thu-tuc-hanh-

chinh/019d2bff-44ae-

736f-a3c1-

fc73741af598

2000286 Tiếp nhận đối tượng bảo trợ 

xã hội có hoàn cảnh đặc biệt 

khó khăn vào cơ sở trợ giúp 

xã hội

Một phần Bảo trợ xã hội

20

https://dichvucong.go

v.vn/thu-tuc-hanh-

chinh/019d2bfd-

ad75-7498-8351-

f28ea12bf605

1001029 Thủ tục cấp giấy phép đủ điều 

kiện kinh doanh dịch vụ 

karaoke

Toàn trình Văn hóa

21

https://dichvucong.go

v.vn/thu-tuc-hanh-

chinh/019d2bfb-

3adc-7360-b1ba-

d5e19e282909

2001396 Trợ cấp hàng tháng đối với 

thanh niên xung phong đã 

hoàn thành nhiệm vụ trong 

kháng chiến

Một phần Người có công

22

https://dichvucong.go

v.vn/thu-tuc-hanh-

chinh/019d2bfb-

4a4e-7368-a306-

f665291850ca

2002307 Giải quyết chế độ mai táng 

phí đối với cựu chiến binh

Toàn trình Người có công
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23

https://dichvucong.go

v.vn/thu-tuc-hanh-

chinh/019d2bfa-fc18-

7204-93c4-

14844eb6c354

1010805 Giải quyết chế độ ưu đãi đối 

với Anh hùng lực lượng vũ 

trang nhân dân, Anh hùng lao 

động trong thời kỳ kháng 

chiến hiện không công tác 

trong quân đội, công an

Một phần Người có công

24

https://dichvucong.go

v.vn/thu-tuc-hanh-

chinh/019d2bfa-fc27-

71cd-8eb4-

a3f803216fe7

1010810 Công nhận đối với người bị 

thương trong chiến tranh 

không thuộc quân đội, công an

Một phần Người có công

25

https://dichvucong.go

v.vn/thu-tuc-hanh-

chinh/019d2bfb-

2326-715c-98b6-

d796aea0a14d

1013749 Giải quyết chế độ đối với 

quân nhân, cán bộ đi chiến 

trường B,C,K trong thời kỳ 

chống mỹ cứu nước không có 

thân nhân phải trực tiếp nuôi 

dưỡng và quân nhân, cán bộ 

được đảng cử ở lại miền nam 

hoạt động sau hiệp định 

Giơnevơ năm 1954 đối với 

cán bộ dân, chính, đảng

Một phần Người có công
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26

https://dichvucong.go

v.vn/thu-tuc-hanh-

chinh/019d2bfa-d4cf-

73fe-a7ff-

10a3f58e3a78

1001257 Giải quyết trợ cấp một lần đối 

với người có thành tích tham 

gia kháng chiến đã được tặng 

Bằng khen của Thủ tướng 

Chính phủ, Bằng khen của 

Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng 

hoặc Bằng khen của Bộ 

trưởng, Thủ trưởng cơ quan 

ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan 

thuộc Chính phủ, Bằng khen 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương

Một phần Người có công

27

https://dichvucong.go

v.vn/thu-tuc-hanh-

chinh/019d2bfb-

3ae2-716e-b982-

946f474d952b

2001157 Trợ cấp một lần đối với thanh 

niên xung phong đã hoàn 

thành nhiệm vụ trong kháng 

chiến

Một phần Người có công

28

https://dichvucong.go

v.vn/thu-tuc-hanh-

chinh/019d2bfb-

4a52-722d-90e3-

4cafef5d497c

2002308 Giải quyết chế độ mai táng 

phí đối với thanh niên xung 

phong thời kỳ chống Pháp

Toàn trình Người có công
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29

https://dichvucong.go

v.vn/thu-tuc-hanh-

chinh/019d2bfa-fc12-

718c-9862-

b5eddeb01176

1010802 Giải quyết chế độ ưu đãi đối 

với vợ hoặc chồng liệt sĩ lấy 

chồng hoặc vợ khác

Một phần Người có công

30

https://dichvucong.go

v.vn/thu-tuc-hanh-

chinh/019d2bfa-fc19-

758c-beff-

fe2354493cca

1010804 Giải quyết chế độ ưu đãi đối 

với trường hợp tặng hoặc truy 

tặng danh hiệu vinh dự nhà 

nước “Bà mẹ Việt Nam anh 

hùng"

Toàn trình Người có công

31

https://dichvucong.go

v.vn/thu-tuc-hanh-

chinh/019d2bfa-fc21-

710a-9e17-

5f9a67e9c7e1

1010811 Cấp tiền mua phương tiện trợ 

giúp, dụng cụ chỉnh hình, 

phương tiện, thiết bị phục hồi 

chức năng đối với trường hợp 

đang sống tại gia đình hoặc 

đang được nuôi dưỡng tập 

trung tại các cơ sở nuôi 

dưỡng, điều dưỡng do địa 

phương quản lý

Một phần Người có công

32

https://dichvucong.go

v.vn/thu-tuc-hanh-

chinh/019d2bfa-fc2b-

724d-8f15-

ec8dbd06a4ed

1010818 Công nhận và giải quyết chế 

độ người hoạt động cách 

mạng, kháng chiến, bảo vệ tổ 

quốc, làm nghĩa vụ quốc tế bị 

địch bắt tù, đày

Một phần Người có công
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33

https://dichvucong.go

v.vn/thu-tuc-hanh-

chinh/019d2bfa-fc33-

7068-b98d-

1b1eba21519f

1010819 Giải quyết chế độ người hoạt 

động kháng chiến giải phóng 

dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm 

nghĩa vụ quốc tế

Một phần Người có công

34

https://dichvucong.go

v.vn/thu-tuc-hanh-

chinh/019d2bfa-fc32-

7233-91ef-

87cd222c5a1b

1010820 Giải quyết chế độ người có 

công giúp đỡ cách mạng.

Một phần Người có công

35

https://dichvucong.go

v.vn/thu-tuc-hanh-

chinh/019d2bfa-fc0a-

75c8-bd91-

60aeab6fb018

1010801 Giải quyết chế độ trợ cấp ưu 

đãi đối với thân nhân liệt sĩ

Một phần Người có công

36

https://dichvucong.go

v.vn/thu-tuc-hanh-

chinh/019d2bfa-fc0c-

7046-b5dc-

04303a18608d

1010803 Giải quyết chế độ trợ cấp thờ 

cúng liệt sĩ.

Một phần Người có công

37

https://dichvucong.go

v.vn/thu-tuc-hanh-

chinh/019d2bfa-fc21-

710a-9e17-

59cdb35c723b

1010814 Cấp bổ sung hoặc cấp lại giấy 

chứng nhận người có công do 

ngành Lao động - Thương 

binh và Xã hội quản lý và 

giấy chứng nhận thân nhân 

liệt sĩ

Một phần Người có công
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38

https://dichvucong.go

v.vn/thu-tuc-hanh-

chinh/019d2bfa-fc29-

7229-b30a-

9311da45f3ca

1010816 Công nhận và giải quyết chế 

độ ưu đãi người hoạt động 

kháng chiến bị nhiễm chất độc 

hóa học

Một phần Người có công

39

https://dichvucong.go

v.vn/thu-tuc-hanh-

chinh/019d2bfa-fc2d-

76fc-813b-

8b20ba3e1e8f

1010817 Công nhận và giải quyết chế 

độ con đẻ của người hoạt 

động kháng chiến bị nhiễm 

chất độc hóa học

Toàn trình Người có công

40

https://dichvucong.go

v.vn/thu-tuc-hanh-

chinh/019d2bfa-fc33-

761f-9cd2-

7bd8df9cf897

1010821 Giải quyết chế độ hỗ trợ để 

theo học đến trình độ đại học 

tại các cơ sở giáo dục thuộc 

hệ thống giáo dục quốc dân

Một phần Người có công

41

https://dichvucong.go

v.vn/thu-tuc-hanh-

chinh/019d2bfa-fc36-

7611-9219-

adb6dee5774f

1010824 Hưởng trợ cấp khi người có 

công đang hưởng trợ cấp ưu 

đãi từ trần

Một phần Người có công

42

https://dichvucong.go

v.vn/thu-tuc-hanh-

chinh/019d2bfa-fc36-

74e9-9909-

551c04aa6c27

1010825 Bổ sung tình hình thân nhân 

trong hồ sơ liệt sĩ.

Toàn trình Người có công
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https://dichvucong.go

v.vn/thu-tuc-hanh-

chinh/019d2bfb-

03d3-70af-992d-

5d6a838fc263

1010829 Di chuyển hài cốt liệt sĩ đang 

an táng tại nghĩa trang liệt sĩ 

đi nơi khác theo nguyện vọng 

của đại diện thân nhân hoặc 

người hưởng trợ cấp thờ cúng 

liệt sĩ

Toàn trình Người có công

44

https://dichvucong.go

v.vn/thu-tuc-hanh-

chinh/019d2bfb-

03d5-700b-9bb5-

d92070224137

1010833 Cấp giấy xác nhận thân nhân 

của người có công

Toàn trình Người có công

45

https://dichvucong.go

v.vn/thu-tuc-hanh-

chinh/019d2bfb-df21-

71b8-a4b2-

634a2adec623

1004982 Đăng ký giải thể hợp tác xã, 

liên hiệp hợp tác xã

Toàn trình Thành lập và 

hoạt động của 

tổ hợp tác, hợp 

tác xã, liên 

hiệp hợp tác xã

46

https://dichvucong.go

v.vn/thu-tuc-hanh-

chinh/019d2bfb-df21-

71b8-a4b2-

634a2adec623

1005378 Đăng ký thay đổi nội dung 

đăng ký hoạt động của chi 

nhánh, văn phòng đại diện, 

địa điểm kinh doanh của hợp 

tác xã, liên hiệp hợp tác xã

Toàn trình Thành lập và 

hoạt động của 

tổ hợp tác, hợp 

tác xã, liên 

hiệp hợp tác xã
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https://dichvucong.go

v.vn/thu-tuc-hanh-

chinh/019d2bfb-

03d2-702c-b7fc-

df4fe7f8b3b0

1010830 Di chuyển hài cốt liệt sĩ đang 

an táng ngoài nghĩa trang liệt 

sĩ về an táng tại nghĩa trang 

liệt sĩ theo nguyện vọng của 

đại diện thân nhân hoặc người 

hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sĩ

Toàn trình Người có công

48

https://dichvucong.go

v.vn/thu-tuc-hanh-

chinh/019d2bfc-d9f1-

779d-ad28-

da10af3e13e6

2001958 Thông báo về việc thành lập 

doanh nghiệp của hợp tác xã, 

liên hiệp hợp tác xã

Toàn trình Thành lập và 

hoạt động của 

tổ hợp tác, hợp 

tác xã, liên 

hiệp hợp tác xã

49

https://dichvucong.go

v.vn/thu-tuc-hanh-

chinh/019d2bfb-df2c-

74f3-8af6-

e48a719ef3d9

1004901 Cấp đổi Giấy chứng nhận 

đăng ký hợp tác xã, liên hiệp 

hợp tác xã

Toàn trình Thành lập và 

hoạt động của 

tổ hợp tác, hợp 

tác xã, liên 

hiệp hợp tác xã
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50

https://dichvucong.go

v.vn/thu-tuc-hanh-

chinh/019d2bfb-df1f-

73fa-97e4-

f60546098f7f

1005277 Đăng ký thay đổi nội dung 

đăng ký hợp tác xã, liên hiệp 

hợp tác xã; Đăng ký thay đổi 

nội dung đối với trường hợp 

hợp tác xã, liên hiệp hợp tác 

xã bị tách, nhận sáp nhập

Toàn trình Thành lập và 

hoạt động của 

tổ hợp tác, hợp 

tác xã, liên 

hiệp hợp tác xã

51

https://dichvucong.go

v.vn/thu-tuc-hanh-

chinh/019d2bfb-df2c-

74f3-8af6-

ef7dc8d36f08

1005280 Đăng ký thành lập hợp tác xã, 

liên hiệp hợp tác xã; đăng ký 

chuyển đổi tổ hợp tác thành 

hợp tác xã; đăng ký khi hợp 

tác xã, liên hiệp hợp tác xã 

chia, tách, hợp nhất

Toàn trình Thành lập và 

hoạt động của 

tổ hợp tác, hợp 

tác xã, liên 

hiệp hợp tác xã

52

https://dichvucong.go

v.vn/thu-tuc-hanh-

chinh/019d2bfc-f184-

7758-a081-

05a3f955f465

2002649 Thông báo bổ sung, cập nhật 

thông tin trong hồ sơ đăng ký 

hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã

Toàn trình Thành lập và 

hoạt động của 

tổ hợp tác, hợp 

tác xã, liên 

hiệp hợp tác xã

53

https://dichvucong.go

v.vn/thu-tuc-hanh-

chinh/019d2bfc-f17f-

7667-9e7f-

3bbee4ca0bf4

2002642 Chấm dứt hoạt động tổ hợp tác Toàn trình Thành lập và 

hoạt động của 

tổ hợp tác, hợp 

tác xã, liên 

hiệp hợp tác xã
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https://dichvucong.go

v.vn/thu-tuc-hanh-

chinh/019d2bfc-f16d-

738a-8984-

a7263f3e2762

2002640 Hiệu đính, cập nhật, bổ sung 

thông tin đăng ký tổ hợp tác

Toàn trình Thành lập và 

hoạt động của 

tổ hợp tác, hợp 

tác xã, liên 

hiệp hợp tác xã

55

https://dichvucong.go

v.vn/thu-tuc-hanh-

chinh/019d2bfc-f179-

73dc-bda1-

29f5857fcd56

2002639 Đăng ký thay đổi nội dung 

đăng ký tổ hợp tác

Toàn trình Thành lập và 

hoạt động của 

tổ hợp tác, hợp 

tác xã, liên 

hiệp hợp tác xã

56

https://dichvucong.go

v.vn/thu-tuc-hanh-

chinh/019d2bfc-f163-

756e-aafc-

5dbf83ea2b09

2002637 Đăng ký thành lập tổ hợp tác; 

đăng ký tổ hợp tác trong 

trường hợp đã được thành lập 

trước ngày Luật Hợp tác xã có 

hiệu lực thi hành, thuộc đối 

tượng phải đăng ký theo quy 

định tại khoản 2 Điều 107 

Luật Hợp tác xã 2023

Toàn trình Thành lập và 

hoạt động của 

tổ hợp tác, hợp 

tác xã, liên 

hiệp hợp tác xã
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https://dichvucong.go

v.vn/thu-tuc-hanh-

chinh/019d2bfc-f166-

730b-bb10-

a36623d64349

2002636 Đề nghị thu hồi Giấy chứng 

nhận đăng ký tổ hợp tác, Giấy 

chứng nhận đăng ký hợp tác 

xã, Giấy chứng nhận đăng ký 

chi nhánh, văn phòng đại diện 

đối với trường hợp nội dung 

kê khai trong hồ sơ đăng ký 

thành lập là giả mạo

Toàn trình Thành lập và 

hoạt động của 

tổ hợp tác, hợp 

tác xã, liên 

hiệp hợp tác xã

58

https://dichvucong.go

v.vn/thu-tuc-hanh-

chinh/019d2bfc-f17b-

76ae-ae8e-

b510f12aab69

2002635 Đề nghị thay đổi tên tổ hợp 

tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp 

tác xã, chi nhánh, văn phòng 

đại diện, địa điểm kinh doanh 

của hợp tác xã, liên hiệp hợp 

tác xã do xâm phạm quyền sở 

hữu công nghiệp

Toàn trình Thành lập và 

hoạt động của 

tổ hợp tác, hợp 

tác xã, liên 

hiệp hợp tác xã

59

https://dichvucong.go

v.vn/thu-tuc-hanh-

chinh/019d2bfb-

2324-7555-8e56-

024dcdb30038

1013750 Thăm viếng mộ liệt sĩ. Toàn trình Người có công
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https://dichvucong.go

v.vn/thu-tuc-hanh-

chinh/019d2bfa-5fe1-

723a-b9e3-

53da4b92e987

1011518 Trả lại giấy phép thăm dò 

nước dưới đất, giấy phép khai 

thác tài nguyên nước .

Toàn trình Tài nguyên 

nước

61

https://dichvucong.go

v.vn/thu-tuc-hanh-

chinh/019d2bfa-

3815-712d-a33f-

c571e5d7fdc2

1004359 Cấp, cấp lại Giấy phép khai 

thác thủy sản

Toàn trình Thủy sản

62

https://dichvucong.go

v.vn/thu-tuc-hanh-

chinh/019d2bfa-

3073-734a-9066-

c9fb72f0901c

1004283 Điều chỉnh tiền cấp quyền 

khai thác tài nguyên nước

Toàn trình Tài nguyên 

nước

63

https://dichvucong.go

v.vn/thu-tuc-hanh-

chinh/019d2bfa-ae0d-

70cb-ad3d-

2af2523e8b9e

2001770 Tính tiền cấp quyền khai thác 

tài nguyên nước đối với công 

trình đã vận hành .

Toàn trình Tài nguyên 

nước

64

https://dichvucong.go

v.vn/thu-tuc-hanh-

chinh/019d2bfa-

3071-7647-b4b8-

51b83d34bafa

1004232 Cấp giấy phép thăm dò nước 

dưới đất đối với công trình có 

quy mô dưới 5.000 m3/ngày 

đêm

Toàn trình Tài nguyên 

nước
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https://dichvucong.go

v.vn/thu-tuc-hanh-

chinh/019d2bfa-

3077-750c-87ed-

b53c910e2f20

1004228 Gia hạn, điều chỉnh giấy phép 

thăm dò nước dưới đất đối với 

công trình có quy mô dưới 

5.000 m3/ngày đêm

Toàn trình Tài nguyên 

nước

66

https://dichvucong.go

v.vn/thu-tuc-hanh-

chinh/019d2bfa-

307e-73c8-b0e1-

dc6add6341d7

1004223 Cấp giấy phép khai thác nước 

dưới đất đối với công trình có 

quy mô dưới 5.000 m3/ngày 

đêm

Toàn trình Tài nguyên 

nước

67

https://dichvucong.go

v.vn/thu-tuc-hanh-

chinh/019d2bfa-

3071-7647-b4b8-

55c1f6e981a9

1004211 Gia hạn, điều chỉnh giấy phép 

khai thác nước dưới đất đối 

với công trình có quy mô dưới 

5.000 m3/ngày đêm

Toàn trình Tài nguyên 

nước

68

https://dichvucong.go

v.vn/thu-tuc-hanh-

chinh/019d2bfe-

98a8-76af-b485-

17daf28c8fc9

2001211 Xóa đăng ký phương tiện hoạt 

động vui chơi, giải trí dưới 

nước

Toàn trình Hàng hải và 

đường thủy 

nội địa

69

https://dichvucong.go

v.vn/thu-tuc-hanh-

chinh/019d2bfe-

9899-7115-a1a7-

0bfbcb1f0e5d

2001212 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng 

ký phương tiện hoạt động vui 

chơi, giải trí dưới nước

Toàn trình Hàng hải và 

đường thủy 

nội địa



STT Link Dịch vụ công Mã QR Mã TTHC Tên TTHC Mức độ Lĩnh Vực

70

https://dichvucong.go

v.vn/thu-tuc-hanh-

chinh/019d2bfe-

6969-7309-beb8-

559700c3087e

1009453 Thỏa thuận thông số kỹ thuật 

xây dựng bến khách ngang 

sông, bến thủy nội địa phục 

vụ thi công công trình chính

Toàn trình Hàng hải và 

đường thủy 

nội địa

71

https://dichvucong.go

v.vn/thu-tuc-hanh-

chinh/019d2bfe-

908d-726f-a05f-

7026ac241c2d

1013232 Cấp giấy phép di dời đối với 

công trình cấp III, cấp IV 

(Công trình không theo 

tuyến/Theo tuyến trong đô 

thị/Tín ngưỡng, tôn 

giáo/Tượng đài, tranh hoành 

tráng/Theo giai đoạn cho công 

trình không theo tuyến/Theo 

giai đoạn cho công trình theo 

tuyến trong đô thị/Dự án) và 

nhà ở riêng lẻ

Toàn trình Hoạt động xây 

dựng

72

https://dichvucong.go

v.vn/thu-tuc-hanh-

chinh/019d2bfe-

6984-70e8-a897-

8b5c5191fab1

1009455 Công bố hoạt động bến khách 

ngang sông, bến thủy nội địa 

phục vụ thi công công trình 

chính

Toàn trình Hàng hải và 

đường thủy 

nội địa
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https://dichvucong.go

v.vn/thu-tuc-hanh-

chinh/019d2bfa-

286c-7701-adcc-

2ef71bbbe72e

1003681 Xóa đăng ký tàu cá, tàu phục 

vụ nuôi trồng thủy sản

Toàn trình Thủy sản

74

https://dichvucong.go

v.vn/thu-tuc-hanh-

chinh/019d2bf8-

c7e3-746e-8437-

305980ee5536

1014335 Đề nghị miễn, giảm học phí 

trong cơ sở giáo dục nghề 

nghiệp, cơ sở giáo dục đại học 

tư thục và cơ sở giáo dục nghề 

nghiệp, cơ sở giáo dục đại học 

thuộc tổ chức kinh tế, doanh 

nghiệp nhà nước

Một phần Giáo dục và 

Đào tạo thuộc 

hệ thống giáo 

dục quốc dân

75

https://dichvucong.go

v.vn/thu-tuc-hanh-

chinh/019d2bf8-

c7e7-71f7-81cf-

28778a076923

1014337 Đề nghị hỗ trợ chi phí học tập 

trong cơ sở giáo dục mầm non 

dân lập, tư thục; trường tiểu 

học tư thục, trường trung học 

cơ sở tư thục, cơ sở giáo dục 

thường xuyên tư thục; cơ sở 

giáo dục mầm non, trường 

tiểu học, trung học cơ sở 

trong các trường đại học, cao 

đẳng, viện nghiên cứu

Một phần Giáo dục và 

Đào tạo thuộc 

hệ thống giáo 

dục quốc dân
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https://dichvucong.go

v.vn/thu-tuc-hanh-

chinh/019d2bf8-

c01d-725e-8a4a-

eda68004afde

1012975 Cho phép cơ sở giáo dục khác 

thực hiện chương trình giáo 

dục phổ thông cấp tiểu học

Một phần Các cơ sở giáo 

dục khác

77

https://dichvucong.go

v.vn/thu-tuc-hanh-

chinh/019d2bf8-

c014-73fb-929f-

8b4bf3437031

1012973 Sáp nhập, chia, tách cơ sở 

giáo dục mầm non độc lập

Một phần Giáo dục mầm 

non

78

https://dichvucong.go

v.vn/thu-tuc-hanh-

chinh/019d2bf8-

c019-71ee-a6ee-

08f481984494

1012971 Thành lập hoặc cho phép 

thành lập cơ sở giáo dục mầm 

non độc lập

Một phần Giáo dục mầm 

non

79

https://dichvucong.go

v.vn/thu-tuc-hanh-

chinh/019d2bf8-

c00d-775f-97e8-

08663f7a93cb

1012969 Thành lập hoặc cho phép 

thành lập trung tâm học tập 

cộng đồng

Một phần Giáo dục 

thường xuyên

80

https://dichvucong.go

v.vn/thu-tuc-hanh-

chinh/019d2bf8-c00f-

77a9-9ca3-

98ba5edb11b7

1012964 Thành lập hoặc cho phép 

thành lập trường trung học cơ 

sở, trường phổ thông có nhiều 

cấp học có cấp học cao nhất là 

trung học cơ sở

Một phần Giáo dục trung 

học
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https://dichvucong.go

v.vn/thu-tuc-hanh-

chinh/019d2bf8-

b877-7608-997a-

29d84ca8f8a2

1012963 Thành lập hoặc cho phép 

thành lập trường tiểu học

Một phần Giáo dục tiểu 

học

82

https://dichvucong.go

v.vn/thu-tuc-hanh-

chinh/019d2bf8-

c01d-72f1-9905-

407d7646cdc3

1012974 Giải thể cơ sở giáo dục mầm 

non độc lập (theo đề nghị của 

tổ chức, cá nhân thành lập 

trường)

Một phần Giáo dục mầm 

non

83

https://dichvucong.go

v.vn/thu-tuc-hanh-

chinh/019d2bf8-

c011-721b-a412-

23d4d7c413cd

1012968 Giải thể trường trung học cơ 

sở, trường phổ thông có nhiều 

cấp học có cấp học cao nhất là 

trung học cơ sở (Theo đề nghị 

của tổ chức, cá nhân thành lập 

trường)

Một phần Giáo dục trung 

học

84

https://dichvucong.go

v.vn/thu-tuc-hanh-

chinh/019d2bf8-

c017-756b-82d6-

9b9cfb8cbd09

1012967 Sáp nhập, chia, tách trường 

trung học cơ sở, trường phổ 

thông có nhiều cấp học có cấp 

học cao nhất là trung học cơ sở

Một phần Giáo dục trung 

học

85

https://dichvucong.go

v.vn/thu-tuc-hanh-

chinh/019d2bf8-

c00c-72eb-9315-

e642588be1a0

1012965 Cho phép trường trung học cơ 

sở, trường phổ thông có nhiều 

cấp học có cấp học cao nhất là 

trung học cơ sở hoạt động 

giáo dục

Một phần Giáo dục trung 

học
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https://dichvucong.go

v.vn/thu-tuc-hanh-

chinh/019d2bf8-d7fe-

7459-ba02-

c643c637d9cc

3000315 Thành lập hoặc cho phép 

thành lập trung tâm khác thực 

hiện nhiệm vụ giáo dục 

thường xuyên

Một phần Giáo dục 

thường xuyên

87

https://dichvucong.go

v.vn/thu-tuc-hanh-

chinh/019d2bf8-

d8a9-721f-a319-

6c06b79bbfeb

3000308 Giải thể trung tâm học tập 

cộng đồng (theo đề nghị của 

tổ chức, cá nhân thành lập 

trung tâm)

Một phần Giáo dục 

thường xuyên

88

https://dichvucong.go

v.vn/thu-tuc-hanh-

chinh/019d2bf8-d7cf-

70d9-bf2a-

2407f4149221

3000307 Sáp nhập, chia, tách trung tâm 

học tập cộng đồng

Một phần Giáo dục 

thường xuyên

89

https://dichvucong.go

v.vn/thu-tuc-hanh-

chinh/019d2bfe-

98b3-7466-a42e-

6b1743258d04

2001214 Đăng ký lại phương tiện hoạt 

động vui chơi, giải trí dưới 

nước

Toàn trình Hàng hải và 

đường thủy 

nội địa

90

https://dichvucong.go

v.vn/thu-tuc-hanh-

chinh/019d2bfe-98ac-

77de-bb23-

6dbc853ac7d4

2001215 Đăng ký phương tiện hoạt 

động vui chơi, giải trí dưới 

nước lần đầu

Toàn trình Hàng hải và 

đường thủy 

nội địa
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91

https://dichvucong.go

v.vn/thu-tuc-hanh-

chinh/019d2bfe-

98a8-7009-ad19-

2dc97a6d77af

2001218 Công bố mở, cho phép hoạt 

động tại vùng nước khác 

không thuộc vùng nước trên 

tuyến đường thủy nội địa, 

vùng nước cảng biển hoặc 

khu vực hàng hải, được đánh 

dấu, xác định vị trí bằng phao 

hoặc cờ hiệu có màu sắc dễ 

quan sát

Toàn trình Hàng hải và 

đường thủy 

nội địa

92

https://dichvucong.go

v.vn/thu-tuc-hanh-

chinh/019d2bfe-695f-

7532-8e36-

f0e475e3d863

1009447 Công bố đóng cảng, bến thủy 

nội địa

Toàn trình Hàng hải và 

đường thủy 

nội địa

93

https://dichvucong.go

v.vn/thu-tuc-hanh-

chinh/019d2bfa-9e3c-

7678-9bf5-

28519e9ad440

1014864 Cấp gia hạn, điều chỉnh nội 

dung giấy phép cho các hoạt 

động trong phạm vi bảo vệ 

công trình thủy lợi: Trồng cây 

lâu năm; Hoạt động của 

phương tiện thủy nội địa, 

phương tiện cơ giới, trừ xe mô 

tô, xe gắn máy, phương tiện 

thủy nội địa thô sơ do Chủ 

tịch UBND cấp tỉnh phân cấp 

cho Chủ tịch UBND cấp xã

Toàn trình Thủy lợi
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94

https://dichvucong.go

v.vn/thu-tuc-hanh-

chinh/019d2bfa-

9e2d-7174-96b1-

53a4fe84c876

1014863 Cấp gia hạn, điều chỉnh nội 

dung giấy phép cho các hoạt 

động trong phạm vi bảo vệ 

công trình thủy lợi đối với 

hoạt động: du lịch, thể thao, 

nghiên cứu khoa học, kinh 

doanh, dịch vụ do Chủ tịch 

UBND cấp tỉnh phân cấp cho 

Chủ tịch UBND cấp xã

Toàn trình Thủy lợi

95

https://dichvucong.go

v.vn/thu-tuc-hanh-

chinh/019d2bfa-

9e29-7379-a015-

80698a0e0ec6

1014859 Cấp giấy phép hoạt động của 

phương tiện thủy nội địa, 

phương tiện cơ giới, trừ xe mô 

tô, xe gắn máy, phương tiện 

thủy nội địa thô sơ trong 

phạm vi bảo vệ công trình 

thủy lợi do Chủ tịch UBND 

cấp tỉnh phân cấp cho Chủ 

tịch UBND cấp xã

Toàn trình Thủy lợi

96

https://dichvucong.go

v.vn/thu-tuc-hanh-

chinh/019d2bfa-9e2a-

746d-802c-

0c7f1b2718c0

1014860 Cấp giấy phép cho các hoạt 

động trồng cây lâu năm trong 

phạm vi bảo vệ công trình 

thủy lợi do Chủ tịch UBND 

cấp tỉnh phân cấp cho Chủ 

tịch UBND cấp xã

Toàn trình Thủy lợi
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97

https://dichvucong.go

v.vn/thu-tuc-hanh-

chinh/019d2bfa-

9e22-7643-bef7-

f13dcd5b838e

1014852 Cấp giấy phép nổ mìn và các 

hoạt động gây nổ khác trong 

phạm vi bảo vệ công trình 

thủy lợi do Chủ tịch UBND 

cấp tỉnh phân cấp cho Chủ 

tịch UBND cấp xã

Toàn trình Thủy lợi

98

https://dichvucong.go

v.vn/thu-tuc-hanh-

chinh/019d2bfa-

9e25-7618-bcc6-

6710782fe31f

1014853 Cấp gia hạn, điều chỉnh nội 

dung giấy phép cho các hoạt 

động trong phạm vi bảo vệ 

công trình thủy lợi: Nuôi 

trồng thủy sản; Nổ mìn và các 

hoạt động gây nổ khác do Chủ 

tịch UBND cấp tỉnh phân cấp 

cho Chủ tịch UBND cấp xã

Toàn trình Thủy lợi
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99

https://dichvucong.go

v.vn/thu-tuc-hanh-

chinh/019d2bfa-

9e29-7049-92d6-

5dfd31a59b14

1014851 Cấp gia hạn, điều chỉnh nội 

dung giấy phép cho các hoạt 

động trong phạm vi bảo vệ 

công trình thủy lợi: Xây dựng 

công trình mới; Lập bến, bãi 

tập kết nguyên liệu, nhiên 

liệu, vật liệu, vật tư, phương 

tiện; Xây dựng công trình 

ngầm do Chủ tịch UBND cấp 

tỉnh phân cấp cho Chủ tịch 

UBND cấp xã

Toàn trình Thủy lợi

100

https://dichvucong.go

v.vn/thu-tuc-hanh-

chinh/019d2bfa-

9e23-7298-a217-

9644874e623c

1014850 Cấp giấy phép cho các hoạt 

động trong phạm vi bảo vệ 

công trình thủy lợi đối với 

hoạt động du lịch, thể thao, 

nghiên cứu khoa học, kinh 

doanh, dịch vụ do Chủ tịch 

UBND cấp tỉnh phân cấp cho 

Chủ tịch UBND cấp xã

Toàn trình Thủy lợi

101

https://dichvucong.go

v.vn/thu-tuc-hanh-

chinh/019d2bfa-9e1f-

71dc-9209-

4e9a2b8425ce

1014848 Phê duyệt phương án bảo vệ 

công trình thủy lợi do Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

phân cấp cho Chủ tịch UBND 

cấp xã

Toàn trình Thủy lợi
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102

https://dichvucong.go

v.vn/thu-tuc-hanh-

chinh/019d2bfa-

8e9b-7016-8e52-

bcc0f5d0bc05

1014275 Tổ chức kinh tế nhận chuyển 

nhượng, thuê quyền sử dụng 

đất, nhận góp vốn bằng quyền 

sử dụng đất để thực hiện dự 

án đầu tư.

Một phần Đất đai

103

https://dichvucong.go

v.vn/thu-tuc-hanh-

chinh/019d2bfa-8e5a-

7180-9b55-

92c56132c8e6

1014258 Xác nhận đăng ký thu hồi 

khoáng sản (cấp Xã)

Một phần Địa chất và 

khoáng sản

104

https://dichvucong.go

v.vn/thu-tuc-hanh-

chinh/019d2bfa-

8678-770b-8917-

1872078767cd

1013978 Đăng ký đất đai, tài sản gắn 

liền với đất, cấp Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu tài sản gắn liền 

với đất lần đầu đối với hộ gia 

đình, cá nhân, cộng đồng dân 

cư, người gốc Việt Nam định 

cư ở nước ngoài

Toàn trình Đất đai

105

https://dichvucong.go

v.vn/thu-tuc-hanh-

chinh/019d2bfa-866f-

73bf-bcda-

6e34ff8bda48

1013965 Sử dụng đất kết hợp đa mục 

đích, gia hạn phương án sử 

dụng đất kết hợp đa mục đích.

Toàn trình Đất đai
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106

https://dichvucong.go

v.vn/thu-tuc-hanh-

chinh/019d2bfa-

8671-7318-8ef7-

15304f36d400

1013967 Giải quyết tranh chấp đất đai 

thuộc thẩm quyền của Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân cấp xã

Một phần Đất đai
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107

https://dichvucong.go

v.vn/thu-tuc-hanh-

chinh/019d2bfa-

8675-7789-bf5f-

782e3f81d418

1013962 Giao đất ở có thu tiền sử dụng 

đất không thông qua đấu giá, 

không đấu thầu lựa chọn nhà 

đầu tư thực hiện dự án có sử 

dụng đất đối với cá nhân là 

cán bộ, công chức, viên chức, 

sĩ quan tại ngũ, quân nhân 

chuyên nghiệp, công chức 

quốc phòng, công nhân và 

viên chức quốc phòng, sĩ 

quan, hạ sĩ quan, công nhân 

công an, người làm công tác 

cơ yếu và người làm công tác 

khác trong tổ chức cơ yếu 

hưởng lương từ ngân sách nhà 

nước mà chưa được giao đất 

ở, nhà ở; giáo viên, nhân viên 

y tế đang công tác tại các xã 

biên giới, hải đảo thuộc vùng 

có điều kiện kinh tế - xã hội 

khó khăn, vùng có điều kiện 

kinh tế - xã hội đặc biệt khó 

khăn nhưng chưa có đất ở, 

Toàn trình Đất đai



STT Link Dịch vụ công Mã QR Mã TTHC Tên TTHC Mức độ Lĩnh Vực

108

https://dichvucong.go

v.vn/thu-tuc-hanh-

chinh/019d2bfa-

8678-7030-8757-

70c3e9763bc1

1013950 Chuyển hình thức giao đất, 

cho thuê đất.

Một phần Đất đai

109

https://dichvucong.go

v.vn/thu-tuc-hanh-

chinh/019d2bfa-

867b-703e-a311-

18fc1df76fc8

1013949 Giao đất, cho thuê đất, chuyển 

mục đích sử dụng đất đối với 

trường hợp giao đất, cho thuê 

đất không đấu giá quyền sử 

dụng đất, không đấu thầu lựa 

chọn nhà đầu tư thực hiện dự 

án có sử dụng đất; trường hợp 

giao đất, cho thuê đất thông 

qua đấu thầu lựa chọn nhà đầu 

tư thực hiện dự án có sử dụng 

đất; giao đất và giao rừng; cho 

thuê đất và cho thuê rừng, gia 

hạn sử dụng đất khi hết thời 

hạn sử dụng đất

Toàn trình Đất đai
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110

https://dichvucong.go

v.vn/thu-tuc-hanh-

chinh/019d2bfa-

8676-77f3-ba25-

0d0f1b588227

1013953 Điều chỉnh quyết định giao 

đất, cho thuê đất, cho phép 

chuyển mục đích sử dụng đất 

do sai sót về ranh giới, vị trí, 

diện tích, mục đích sử dụng 

giữa bản đồ quy hoạch, bản 

đồ địa chính, quyết định giao 

đất, cho thuê đất, cho phép 

chuyển mục đích sử dụng đất 

và số liệu bàn giao đất trên 

thực địa

Một phần Đất đai

111

https://dichvucong.go

v.vn/thu-tuc-hanh-

chinh/019d2bfa-

8672-74d6-a162-

9d0368d68fb5

1013952 Điều chỉnh quyết định giao 

đất, cho thuê đất, cho phép 

chuyển mục đích sử dụng đất 

do thay đổi căn cứ quyết định 

giao đất, cho thuê đất, cho 

phép chuyển mục đích sử 

dụng đất; điều chỉnh thời hạn 

sử dụng đất của dự án đầu tư.

Một phần Đất đai

112

https://dichvucong.go

v.vn/thu-tuc-hanh-

chinh/019d2bf8-

330c-77dd-8058-

19a40f5959f5

2000591 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều 

kiện an toàn thực phẩm đối 

với cơ sở sản xuất, kinh doanh 

thực phẩm

Toàn trình An toàn thực 

phẩm
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113

https://dichvucong.go

v.vn/thu-tuc-hanh-

chinh/019d2bfb-

1b93-7684-9fd3-

a088c69450aa

1013734 Đăng ký hợp đồng lao động 

trực tiếp giao kết .

Toàn trình Quản lý lao 

động ngoài 

nước

114

https://dichvucong.go

v.vn/thu-tuc-hanh-

chinh/019d2bfa-

bd86-738d-9d9c-

b220bbcb8bd3

3000439 Giao khu vực biển cho cá 

nhân Việt Nam để nuôi trồng 

thủy sản

Một phần Biển và hải đảo

115

https://dichvucong.go

v.vn/thu-tuc-hanh-

chinh/019d2bfa-

bd96-75a9-91db-

003725f26425

3000443 Công nhận khu vực biển cho 

cá nhân Việt Nam để nuôi 

trồng thủy sản

Một phần Biển và hải đảo

116

https://dichvucong.go

v.vn/thu-tuc-hanh-

chinh/019d2bfa-

bd8b-7658-b7bf-

767edde446c7

3000441 Trả lại khu vực biển cho cá 

nhân Việt Nam để nuôi trồng 

thủy sản

Một phần Biển và hải đảo

117

https://dichvucong.go

v.vn/thu-tuc-hanh-

chinh/019d2bfa-

7e99-7158-a0c2-

9c3fc614a785

1012922 Kiểm tra hiện trường rừng 

trồng bị thiệt hại

Một phần Lâm nghiệp
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118

https://dichvucong.go

v.vn/thu-tuc-hanh-

chinh/019d2bfa-

76e6-7468-b6f2-

417e588578f5

1012818 Thu hồi Giấy chứng nhận đã 

cấp lần đầu không đúng quy 

định của pháp luật đất đai do 

người sử dụng đất, chủ sở hữu 

tài sản gắn liền với đất phát 

hiện và cấp lại Giấy chứng 

nhận sau khi thu hồi

Một phần Đất đai

119

https://dichvucong.go

v.vn/thu-tuc-hanh-

chinh/019d2bfa-76ef-

752f-a5e5-

ff4ce5737bb1

1012817 Xác định lại diện tích đất ở 

của hộ gia đình, cá nhân đã 

được cấp Giấy chứng nhận 

trước ngày 01 tháng 7 năm 

2004

Một phần Đất đai

120

https://dichvucong.go

v.vn/thu-tuc-hanh-

chinh/019d2bfa-

76e6-7468-b6f2-

3d412e902b88

1012812 Hòa giải tranh chấp đất đai Một phần Đất đai

121

https://dichvucong.go

v.vn/thu-tuc-hanh-

chinh/019d2bfa-

76cb-741b-996e-

33d1ef50be50

1012796 Đính chính Giấy chứng nhận 

đã cấp lần đầu có sai sót

Toàn trình Đất đai
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122

https://dichvucong.go

v.vn/thu-tuc-hanh-

chinh/019d2bfa-6eeb-

7460-9097-

1804edf38aec

1012753 Đăng ký đất đai, tài sản gắn 

liền với đất, cấp Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu tài sản gắn liền 

với đất lần đầu đối với tổ chức 

đang sử dụng đất

Một phần Đất đai

123

https://dichvucong.go

v.vn/thu-tuc-hanh-

chinh/019d2bfa-6ef5-

7737-a1e5-

62fbb059a72b

1012694 Chuyển mục đích sử dụng 

rừng sang mục đích khác đối 

với cá nhân

Một phần Kiểm lâm

124

https://dichvucong.go

v.vn/thu-tuc-hanh-

chinh/019d2bfa-675f-

7649-b8b2-

b92e5c359abf

1012531 Hỗ trợ tín dụng đầu tư trồng 

rừng gỗ lớn đối với chủ rừng 

là hộ gia đình, cá nhân

Một phần Lâm nghiệp

125

https://dichvucong.go

v.vn/thu-tuc-hanh-

chinh/019d2bfa-5f79-

70bf-bc74-

661346debe8c

1011609 Công nhận hộ làm nông 

nghiệp, lâm nghiệp, ngư 

nghiệp và diêm nghiệp có 

mức sống trung bình

Một phần Giảm nghèo

126

https://dichvucong.go

v.vn/thu-tuc-hanh-

chinh/019d2bfa-

6008-72cb-9e63-

83483f3a6e49

1011607 Công nhận hộ nghèo, hộ cận 

nghèo thường xuyên hằng năm

Một phần Giảm nghèo
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127

https://dichvucong.go

v.vn/thu-tuc-hanh-

chinh/019d2bfa-5fea-

7127-aad7-

661d12947846

1011608 Công nhận hộ thoát nghèo, hộ 

thoát cận nghèo thường xuyên 

hằng năm

Một phần Giảm nghèo

128

https://dichvucong.go

v.vn/thu-tuc-hanh-

chinh/019d2bfa-

5781-744b-a4a6-

7d52c45ad026

1010091 Hỗ trợ khám chữa bệnh, trợ 

cấp tai nạn cho lực lượng 

xung kích phòng chống thiên 

tai cấp xã trong trường hợp 

chưa tham gia bảo hiểm y tế, 

bảo hiểm xã hội

Toàn trình Quản lý Đê 

điều và Phòng, 

chống thiên tai

129

https://dichvucong.go

v.vn/thu-tuc-hanh-

chinh/019d2bfa-47f7-

718f-8b27-

0d6e6a357e0a

1007919 Thẩm định thiết kế, dự toán 

công trình lâm sinh hoặc thẩm 

định điều chỉnh thiết kế, dự 

toán công trình lâm sinh sử 

dụng vốn đầu tư công đối với 

công trình lâm sinh thuộc dự 

án do Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân cấp xã quyết định đầu tư

Một phần Lâm nghiệp


